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XÃ THANH HÀ 

 

Số: 2119/UBND-VHXH 
V/v báo cáo tiến độ học tập trên 

nền tảng "Bình dân học vụ số" 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hà, ngày 28 tháng 8 năm 2026 

Kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng. 

Thực hiện Công văn số 4660/SNV-CCHC&PC, ngày 11/08/2026 của Sở 

Nội vụ thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn tổ chức học tập trên nền tảng 

"Bình dân học vụ số". 

Ủy ban nhân dân xã Thanh Hà báo cáo tiến độ kết quả triển khai học tập 

trên nền tảng Bình dân học vụ số tại đường link https://binhdanhocvuso.gov.vn 

của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên đại bàn xã. 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 513 đồng chí. 

Đến ngày 28/8/2026 đã có 243/513 đồng chí tham gia (Có danh sách kèm theo). 

Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hà kính gửi Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng tổng 

hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- TT Dịch vụ sự nghiệp công xã (để tuyên 

truyền); 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy 

https://binhdanhocvuso.gov.vn/


DANH SÁCH 

Báo cáo tiến độ bồi dưỡng trên nền tảng Bình dân học vụ số 

(Kèm theo Công văn: 2119/UBND-VHXH, ngày 28 tháng 8 năm 2026 của UBND xã) 

 

TT Họ và tên Chức vụ Số CCCD Ghi chú 

1  Trần Duy Thược 
Chủ tịch, Phó Bí thư UBND xã 

Thanh Hà 
030078008426  

2  Nguyễn Thị Thúy Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hà 030184008736  

3  Vũ Thị Hảo Phó chủ tịch UBND xã Thanh Hà 030184014184  

4  Trần Văn Kỳ Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 030071007265  

5  Nguyễn Thị Mai Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 030183011557  

6  Lê Thị Hương Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 030179008900  

7  Phạm Thị Thùy Linh Chuyên viên Phòng VH-XH 030188000828  

8  Nguyễn Thị Huyền Chuyên viên Phòng VH-XH 030190004638  

9  Bùi Thị Thùy Trang Chuyên viên Phòng VH-XH 030193010615  

10  Cao Văn Hạnh Chuyên viên Phòng VH-XH 030078010025  

11  Nguyễn Văn Mười Chuyên viên Phòng VH-XH 030071014769  

12  Bùi Văn Tiệp Chuyên viên Phòng VH-XH 030082002831  

13  Lê Đức Mạnh Q, Chánh Văn Phòng 030091002938  

14  Bùi Thị Thu Hương Trưởng ban VHXV 030179001196  

15  Cao Văn Cường Trưởng ban KTNS 030071013989  

16  Nguyễn Văn Hưng Phó CT HĐND 030071008354  

17  Trần Thị Xuân Chuyên viên 030186006595  

18  Nguyễn Ngọc Sơn Chuyên viên 030077004644  

19  Nguyễn Thị An Chuyên viên 030189011700  

20  Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 030188014941  

21  Nguyễn Thị Nụ Chuyên viên 030180019852  

22  Phạm Thị Giang Chuyên viên 030190015847  

23  Đỗ Văn Lượng Chuyên viên 030080002156  

24  Lê Văn Khoa Giám đốc 030080002624  

25  Nguyễn Quang Toàn Phó Giám đốc 030081005614  

26  Vũ Thị Hoài Viên chức 030184014181  

27  Trần Đức Anh Viên chức 030089000965  

28  Hoàng Thị Mến Viên chức 025187002333  

29  Cao Lê Minh Duy Cán bộ 030203003312  

30  Đặng Thị Thuyên Phó HT 030175007482  

31  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030198002615  

32  Hoàng Thế Thủy Giáo viên 030075018647  

33  Cao Thị Hiền Giáo viên 030187009740  

34  Đào Thị Hiền Giáo viên 030188006710  

35  Vũ Thị Thơ Giáo viên 030188005113  

36  Nguyễn Thị Hằng Kế toán 030172007750  

37  Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên 046178004171  

38  Trần Thị Duyên Anh Giáo viên 030186009172  
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39  Mạc Thị Kim Tuyến Giáo viên 030185019091  

40  Phạm Thị Nga Giáo viên 030178007612  

41  Hoàng Thị Toan Giáo viên 030175022743  

42  Quách Thị Thu Hường Giáo viên 030191000357  

43  Đào Thị Ngoan Giáo viên 030174013225  

44  Bùi Thị Yến Giáo viên 030175026179  

45  Đào Thị Thơ Giáo viên 030177016896  

46  Mạc Thị Thu Giáo viên 030188004305  

47  Đặng Văn Bằng TV- TB 030085000975  

48  Nguyễn Thị Lành Giáo viên 030189018528  

49  Nguyễn Quỳnh Vân  Hiệu trưởng 030182024177  

50  Hoàng Thị Hiên Phó hiệu trưởng 003077006720  

51  Dương Thị Huyền Phó hiệu trưởng 030171004367  

52  Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên 030193006517  

53  Nguyễn Thị Thanh Hoa Giáo viên 030196003673  

54  Trần Chi Linh Giáo viên 030198002552  

55  Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên 001182048423  

56  Đỗ Thị Hải Vân Giáo viên 030191001085  

57  Hoàng Thuỳ Linh Giáo viên 017189000807  

58  Nguyễn Thị Thu Giáo viên 030192001743  

59  Bùi Thị Thu Hạ Giáo viên 030188006103  

60  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030185007642  

61  Phạm Thị Hoa Giáo viên 030199001014  

62  Nguyễn Kim Chung Giáo viên 030194004700  

63  Cao Thị Hằng Giáo viên 030184003108  

64  Cao Thị Út Giáo viên 030191003123  

65  Nguyễn Thị Phương Giáo viên 030194002633  

66  Lê Thị Nhuần Giáo viên 030181002299  

67  Nguyễn Thị Vân Giáo viên 030187004613  

68  Phạm Thị Thu Giáo viên 030189013485  

69  Cao Thị Hồng Yến Giáo viên 030183000627  

70  Vũ Thị Nhị Giáo viên 030184000628  

71  Bùi Thị Xoan Giáo viên 030176007071  

72  Vũ Thị Dung Giáo viên 030184000627  

73  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030188003288  

74  Nguyễn Thị Hoà Giáo viên 030190002964  

75  Nguyễn Thị Nhuần Giáo viên 030174000212  

76  Nguyễn Thị Hoà Giáo viên 030196004945  

77  Vũ Thị Thoan Giáo viên 030169002013  

78  Lê Thị Vân Anh Giáo viên 030172007878  

79  Trần Thị Phượng Giáo viên 030180008845  

80  Cao Thị Khởi Giáo viên 030187010251  

81  Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 030188011334  
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82   Đặng Thị Hải Vân Giáo viên 030194003457  

83  Đặng Thị Duyên Giáo viên 030187014311  

84  Bùi Thị Thư Giáo viên 030171006306  

85  Nguyễn Thị Oanh Giáo viên 030190006326  

86  Nguyễn Hoàng Nhi Giáo viên 030199005900  

87  Nguyễn Thị Yến  Giáo viên 030192003132  

88  Nguyễn Thị Kiều Bến Giáo viên 030191007785  

89  Đặng Thị Nguyệt Giáo viên 030188007089  

90  Trần Thị Hương Giáo viên 030190002823  

91  Bùi Thị Mai  Giáo viên 030187012966  

92  Đoàn Thị Ngọc Ánh Giáo viên 030303011561  

93  Phạm Thị Hồng Gấm Giáo viên 000000000000  

94  Nguyễn Thị Thuỷ  Giáo viên 030191004260  

95  Nguyễn Thị Hường Giáo viên 030195004265  

96  Nguyễn Thị Thái Giáo viên 030180008832  

97  Lê Thị Thuỳ Giáo viên 030190009363  

98  Nguyễn T Ngọc Quỳnh Giáo viên 030187014321  

99  Nguyễn Hoàng Anh Giáo viên 030195004143  

100  Hoàng Thị Học Giáo viên 030171004572  

101  Phạm Thị Dung Giáo viên 031188011171  

102  Dương Thị Bích Nhung Giáo viên 064196000106  

103  Nguyễn Thạch Thảo Giáo viên 030195004301  

104  Nguyễn Thị Toan Giáo viên 030184010179  

105  Nguyễn Thị Chanh Giáo viên 030171007926  

106  Đặng Thị Hằng Giáo viên 030198005786  

107  Phạm Thị Hường  Giáo viên 030187007882  

108  Lê Thị Hằng Giáo viên 030182011283  

109  Nguyễn Thị Hiền Lương Giáo viên 030198011588  

110  Trần Thị Kiều Mây Giáo viên 030178008302  

111  Đặng Thị Thơm Giáo viên 030188011333  

112  Đặng Thị Ngần Giáo viên 030182010896  

113  Nguyễn Thị Như Yến Giáo viên 030303007771  

114  Lương Thị Nhã  Giáo viên  030186011647  

115  Nguyễn Thị Minh Trang Kế toán 030192016075  

116  Phạm Thị Xuân  Kế toán 003018402747  

117  Trịnh Thị Hương Nhài Hiệu trưởng 030175001761  

118  Hoàng Thị Thắm Phó hiệu trưởng 030182010085  

119  Quách Thị May Phó hiệu trưởng 030185008697  

120  Nguyễn Thị Hường Giáo viên 030182011249  

121  Hàn Thị Ngoan Giáo viên 030183023501  

122  Nguyễn Thị An Giáo viên 030185014346  

123  Nguyễn Thị Thanh Loan Giáo viên 030190001164  

124  Nguyễn Thị Hồng Mến Giáo viên 030172007788  
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125  Nguyễn Thị Phương Giáo viên 030190004445  

126  Phạm Thị Quyên Giáo viên 030171006885  

127  Phạm Thị Toán Giáo viên 030191007798  

128  Phạm Thị Dịu Giáo Viên 030195003359  

129  Phạm Thị Hiền Hòa Giáo viên+ TTCM 030190003259  

130  Trần Thị Mai Giáo Viên 030300009761  

131  Nguyễn Thị Hường Giáo Viên 030190010211  

132  Bùi Phương Nhã Giáo Viên 030194002005  

133  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030301005916  

134  Cao Thị Hà Dương Giáo viên 030196010288  

135  Đỗ Thị Phượng Giáo viên 030196013130  

136  Quách Thị Ngọc Giáo viên 030188003036  

137  Cao Thị Thanh Huyền Giáo viên 030193002594  

138  Nguyễn Thị Thu Mai Giáo viên 030190003260  

139  Nguyễn Thị Yến Giáo viên 030196002018  

140  Nguyễn  Hải Yến Giáo viên 030191007823  

141  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 030196003884  

142  Dương Thị Thảo Giáo viên 030172001193  

143  Nguyễn Thị Lan Anh Giáo viên 030193005722  

144  Đoàn Thị Thu Hường Kế toán 030188009681  

145  Lê Thị Phương Lan Văn thư + thủ quỹ 030188012889  

146  Nguyễn Thị Ninh Giáo viên 030191005013  

147  Mạc Thị Hợi Giáo viên 030183010546  

148  Nguyễn Thị Ngọc Huế Giáo viên 030194009205  

149  Đặng Thị Thu Trang Giáo viên 030193013097  

150  Hoàng Thị Hằng  Giáo viên 030199001816  

151  Mạc Thị Trang Giáo viên 030187018834  

152  Nguyễn Thị Thoa Giáo viên 030189008733  

153  Cao Thị Bé Nhâm Giáo viên 030182007732  

154  Nguyễn Thị Nhẫn Giáo viên 030182005516  

155  Mạc Thị Tuyết Giáo viên 030196000413  

156  Mạc Thị Nguyệt Giáo viên 030196002014  

157  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 030190017541  

158  Hoàng Thị Loan Giáo viên 030187009890  

159  Vũ Thị Thu Trang Giáo viên 030302005709  

160  Lê  Thị Luyện Giáo viên 030189014806  

161  Phạm Thị Mến Giáo viên 030175005850  

162  Bùi Thị Mến Giáo viên 030188001145  

163  Hoàng Ánh Ngọc Giáo viên 030194015451  

164  Quách Thị  Hạnh Giáo viên 030186007129  

165  Quách Thị Dương Giáo viên 030191017960  

166  Phạm Thị Hồng Thoan Giáo viên 030199014312  

167  Nguyễn Thị Thảo Hiệu trưởng 030175001761  
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168  Nguyễn Thị Hoàng Hường Phó hiệu trưởng 030182011249  

169  Hoàng Như Lệ Phó hiệu trưởng 030183023501  

170  Lê Thị Phương Kế toán + TTTVP 030185014346  

171  Nguyễn Thị Diễm Giáo viên 030190001164  

172  Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên 030172007788  

173  Lê Thị Uyên Giáo viên 030190004445  

174  Lê Thị Ly Giáo viên 030171006885  

175  Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên 030191007798  

176  Đặng Thị Hà Giáo Viên 030195003359  

177  Tràn Thị Phương Giáo viên+ TTCM 030190003259  

178  Vũ Thị Việt Hằng Giáo Viên 031196013205  

179  Hoàng Thị Mai Phương Giáo Viên 030190010211  

180  Nguyễn Thị Thuỷ Giáo Viên 030194002005  

181  Đỗ Thị Trang Giáo viên 030301005916  

182  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên 030196010288  

183  Đào Thị Hoa Giáo viên 030196013130  

184  Đoàn Thị Nga Giáo viên 030188003036  

185  Nguyễn Thị Dậu Giáo viên 030193002594  

186  Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên 030190003260  

187  Nguyễn Thị Thanh Vân Giáo viên 030196002018  

188  Lê Thị Trang Giáo viên 030191007823  

189  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030196003884  

190  Nguyễn Thị Lương Giáo viên 030172001193  

191  Hoàng Thị Bình Giáo viên 030193005722  

192  Bùi Thị Trang Giáo viên+ TTCM 030188009681  

193  Nguyễn Thị Khánh Giáo viên 030192002342  

194  Trần Thị Mơ Giáo viên 030190009876  

195  Nguyễn Thị Hơn Giáo viên 030195005411  

196  Nguyễn Thị Sáu Giáo viên 030194002583  

197  Đỗ Thị Luân Giáo viên+ TTCM 030182015017  

198  Ninh Thị Tuyền Giáo viên 030186002017  

199  Dương Thị Huê Giáo viên+ TTCM 030186002032  

200  Nguyễn Thị Huyền Giáo viên 030199000881  

201  Phạm Thị Nức Giáo viên 030173003657  

202  Nguyễn Thị Tươi Giáo viên 030189013286  

203  Dương Thị Hường Giáo viên 030188008361  

204  Nguyễn Thị Thanh Ngân Giáo viên 030173007649  

205  Bùi Thanh Huyền PHT 030186005935  

206  
Trần Thị Huyền 

Giáo viên 
030172007475 

 

207  Lê Thị Hoa Giáo viên 030177001854  

208  Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên 030188011930  

209  Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên 0338103693  
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210  Phạm Thu Hương Giáo viên 030171021397  

211  Trần Thị Huyền Giáo viên 030188001350  

212  Nguyễn Thị Luyến Nhân viên thiết bị 030188011971  

213  Đinh Hồng Nhung Giáo viên 030179020530  

214  Quách Thị Thúy Giáo viên 030177001093  

215  Đặng Thị Nụ Giáo viên '030180008837  

216  Bùi Thị Giêng Giáo viên 030183001322  

217  Đoàn Thị Hoa Giáo viên 0301 87011610  

218  Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 030174019495  

219  Nguyễn Thị Thỉnh Giáo viên 0301 86008727  

220  Bùi Thị Hoan Giáo viên 0301 74006974  

221  Nguyễn Thị Vân Giáo viên 030189010339  

222  Bùi Thị Hằng Nhân viên Y tế 030189005087  

223  Đỗ Thị Hằng Giáo viên 030184006838  

224  Nguyễn Mai Hương Giáo viên 030188009466  

225  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030186012741  

226  Đặng Thị Thủy Giáo viên 030178007400  

227  Đoàn Hữu Bốn Giáo viên 030082011888  

228  Lê Thị Phương Tâm Giáo viên 0301 89013290  

229  Nguyễn Thị Yến Giáo viên 0301 85009530  

230  Đỗ Thị The Giáo viên 030179009215  

231  Quách Thị Định Nhân viên Y tế 030188012179  

232  Lê Thị Hiền Giáo viên 030174017168  

233  Nguyễn Thị Dịu Giáo viên 030186007076  

234  Nguyễn Thu Hằng Giáo viên 0301 89008540  

235  Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên 030174017146  

236  Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 030186008101  

237  Nguyễn Thị Thành Giáo viên 030188022584  

238  Bùi Thị Mai Giáo viên 030177001657  

239  Nguyễn Thị Thủy Giáo viên 030186012895  

240  Phạm Thị Dung Giáo viên 030189023748  

241  Đoàn Thị Nhã Giáo viên 030186012740  

242  Trần Thị Hoa Giáo viên 030182011580  

243  Nguyễn Thị Phượng Kế toán 030184002281  
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